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Nội dung bài viết 

1. Soạn Tiếng Anh 12 Unit 6: Project trang 17 Sách mới 

Unit 6: Endangered species 

Soạn Tiếng Anh 12 Unit 6: Project trang 17 Sách mới 

1. Work in groups of four to six. Look for information about one endangered 
species and design a poster to introduce this species. Include the following 
points:  

(Làm việc theo nhóm 4-6 người. Tìm thông tin về một loài nguy cấp và thiết kế một 
poster giới thiệu các loài này. Bao gồm những điểm sau đây:) 

Facts about the species (habitat and location, physical features, diet, population) 

Conservation status, why it is endangered and how to protect it 

Suggested endangered species: 

the saola (Viet Nam) 

the sea turtle (Viet Nam) 

the Californian condor (USA) 

2. Introduce your poster to the class. Present the features of your species and 
explain why and how it should be protected. Here is an example.  

(Giới thiệu poster của bạn đến lớp. Trình bày các đặc điểm của các loài của mình và 
giải thích lý do tại sao và làm thế nào nó cần được bảo vệ. Dưới đây là một ví dụ.) 
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Từ vựng cần nhớ 

1. biodiversity /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/(n): đa dạng sinh học 

2. conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/(n): sự bảo tồn 

+ conservation status /ˈsteɪtəs/: tình trạng bảo tồn 

3. endangered species /ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/: chủng loài có nguy cơ bị tuyệt chủng 

4. evolution /ˌiːvəˈluːʃn/ (n): sự tiến hóa 

5. extinct /ɪkˈstɪŋkt/(a): tuyệt chủng 

+ extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/(n): sự tuyệt chủng 

6. habitat /ˈhæbɪtæt/(n): môi trường sống 

7. poach/pəʊtʃ/ (v): săn trộm 

8. rhino/ rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/(n): hà mã 

9. sea turtle /siː ˈtɜːtl/(n): con rùa biển 

10. survive /səˈvaɪv/(v): sống sót 
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+ survival /səˈvaɪvl/(n): sự sống sót 

11. trade /treɪd/ (n): mua bán 

12. vulnerable /ˈvʌlnərəbl/(a): dễ bị tổn thương dễ gặp nguy hiểm 

Một số câu hỏi trắc nghiệm ôn tập 

Question 1: Unlike some other books about_______, it is unlikely that this will 
become a key text for those at the forefront of conservation action. 

A. biodiversity         

B. commercial 

C. occasion         

D. atmosphere 

Question 2: Economic analyses of soil_______ conservation investments may be 
done from private and social perspectives. 

A. information         

B. conservation 

C. dictionary         

D. supermarket 

Question 3: Endangered species_______ by the World Wildlife Fund. 

A. will protect        

B. would protect 

C. be protected         

D. are protected 

Question 4: By cutting down trees, we _______the natural habitat of birds and 
animals. 

A. damage         
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B. harm 

C. hurt         

D. injure 

Question 5: The by-laws say that all dogs_______be kept on a lead in the park. 

A. ought        

B. need 

C. must         

D. have 

Đáp án: 

Câu 1: A 

Câu 2: B 

Câu 3: D 

Câu 4: A 

Câu 5: C 


